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Tuần 15 – Đề B 

 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

1. Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

10 chục trừ 3 chục bằng bao nhiêu ? 

a) 70 …. b) 7 …. 

10 chục trừ 4 đơn vị bằng bao nhiêu ?  

c) 60 …. d) 96 …. 

 

2. Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

Từ một thanh gô dài 10 dm người ta cắt đi 5 cm thì thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu 

? 

a) 5 dm … 

b) 5 cm … 

c) 95 cm … 

 

3. Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

a) 52 – 17 – 7 = 52 – 10 b) 74 – 8 + 2 = 74 – 10 

                      = 42 … = 64… 

b) 52 – 17 – 7 = 35 - 7 d) 74 – 8 + 2 = 66 + 2 

                       = 28 … = 68 … 

4. Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

a) 15 cm – 1 dm = 14 cm … 

b) 15 cm – 1 dm = 5 cm  … 

 

Phần 2 . Học sinh trình bày bài làm : 

5. Tìm x : 
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a) 100 – 28 – x = 45  b) 48 + 52 – x = 75 

    ………………..                      ……………….. 

   ………………..                       ……………….. 

   ………………..                      ……………….. 

 

6. Tính : 

a) 61 + 24 + 15 b) 61 + 24 - 15 

………………..                        ……………….. 

………………..                        ……………….. 

………………..                        ……………….. 

c) 61 – 24 + 15 d) 61 – 24 - 15 

………………..                        ……………….. 

………………..                        ……………….. 

……………….. ……………….. 

 

 7. Một mảnh vải dài 7 dm 5 cm . Hỏi người ta cần cắt đi bao nhiêu xăng-ti-mét để 

mảnh vải còn lại dài 28 cm ? 

Bài giải 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

8. Tìm một số biết rằng số đó kém 100 là 25 đơn vị . 

Bài giải 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 


